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Tóm tắt

Bài nghiên cứu phân tích kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính tại các trường 
đại học trên thế giới và thực trạng quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học 
công lập, rà soát các nguồn thu/nguồn vốn huy động trong điều kiện tự chủ, đánh giá 
tính khả thi, bền vững của các nguồn thu/nguồn vốn huy động. Kết quả phân tích cho 
thấy, cơ sở giáo dục đại học có thể huy động 6 nguồn vốn/nguồn thu, cụ thể là: Ngân 
sách nhà nước, Học phí, Tài trợ, Dịch vụ hỗ trợ, Hợp tác tư vấn, nghiên cứu khoa học 
và Hoạt động đầu tư. Tuy nhiên  có ba nguồn vốn/nguồn thu có tính bền vững, kỳ hạn 
dài và lãi suất huy động linh hoạt là là học phí, dịch vụ hỗ trợ và đầu tư. Dựa trên kết 
quả phân tích, nghiên cứu đề xuất các phương thức để huy động từ ba nguồn vốn và 
nguồn thu này. 

Từ khóa: Ngân sách nhà nước, giáo dục đại học, tự chủ tài chính, cơ sở giáo dục 
đại học công lập, nguồn thu.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ở Việt Nam, hệ thống giáo dục đại học có sự tham gia đầu tư của Nhà nước và tư 
nhân. Hiện tại, số lượng các trường công lập chiếm tới 75% trong hệ thống giáo dục 
đại học và hoạt động dựa trên hai nguồn thu chính là ngân sách nhà nước (NSNN) và 
học phí, các nguồn khác là không đáng kể.

Với xu hướng phát triển của xã hội, có ba vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học 
của tất cả các quốc gia trên thế giới: (1) Sự tăng lên nhanh chóng về nhu cầu giáo dục 
đại học và sự cạnh tranh gay gắt giữa cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục, (2) 
Khủng khoảng tài chính và tài khóa của các quốc gia, và (3) Sự thay đổi về quan điểm 
giáo dục đại học. 

Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức rất lớn đối với các cơ sở giáo dục đại 
học công lập khi đây là các cơ sở đã phụ thuộc khá lâu vào sự quản lý của Nhà nước, 
còn bị ràng buộc bởi nhiều cơ chế và luật định chưa đồng bộ; phải từ bỏ ưu thế công 
lập và chấp nhận cạnh tranh tự do với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập. Các 
cơ sở giáo dục đại học công lập cần tìm phương thức tự tài trợ phù hợp để có thể phát 
huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; nâng cao tính tích cực chủ 
động, sáng tạo trong quản lý tài chính và tài sản của đơn vị, sử dụng NSNN được giao 
tiết kiệm, hiệu quả hơn; phát triển nguồn thu sự nghiệp thông qua việc đa dạng hóa 
các hoạt động sự nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ; huy động được nhiều nguồn 
vốn để đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị... thông qua các hoạt 
động hợp tác liên doanh, liên kết. Từ đó từng bước giảm dần sự bao cấp của Nhà nước, 
đồng thời tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trong đơn vị. 

Do vậy, nghiên cứu các phương thức tự tài trợ tại các cơ sở giáo dục đại học công 
lập trong điều kiện tự chủ trở thành một vấn đề cấp thiết về mặt thực tiễn. Bài nghiên 
cứu này công bố một phần kết quả của đề tài nghiên cứu cấp cơ sở có mã số T2017-
PC-148 - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Đề tài này sẽ tập trung vào “Nghiên cứu ứng dụng các phương thức tự tài trợ 
tại cơ sở giáo dục đại học công lập được tự chủ ở Việt Nam”. Mục tiêu của nghiên 
cứu là tổng quan nghiên cứu về các phương thức tự tài trợ đang thực hiện tại các cơ sở 
giáo dục đại học công lập Việt Nam và trên thế giới, đánh giá điều kiện áp dụng hiện 
tại Việt Nam và đề xuất phương thức tự tài trợ áp dụng tại các cơ sở giáo dục công lập 
được tự chủ tại Việt Nam. 

Kết quả của nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa đối với vận hành hoạt động tự chủ, 
đặc biệt về tài chính, về vai trò của quản lý nhà nước đối với hoạt động tự chủ tài 
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chính, hiệu quả của đầu tư công, mà còn tạo ra “áp lực” về nâng cao tính tích cực, chủ 
động trong phát triển hoạt động sự nghiệp, trong nâng cao hiệu quả của công tác quản 
lý tại các cơ sở đại học công lập tại Việt Nam nói chung.

Ba câu hỏi nghiên cứu được đặt ra đối với tài trợ tài chính của giáo dục đại học 
Việt Nam là:

- Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của giáo dục đại học có thể được tài trợ như 
thế nào? 

- Có những nguồn tài trợ nào có thể huy động được cho hoạt động đào tạo? 

- Xu hướng, ưu nhược điểm của các nguồn tài trợ có thể áp dụng tại trường đại học 
công lập ở Việt Nam?

2. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Phát triển các phương thức tự tài trợ trong lĩnh vực giáo dục là xu hướng tất yếu 
tại các nước phát triển khi nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách ngày càng hạn hẹp để ưu tiên 
cho đầu tư phát triển; và sự gia tăng nhanh chóng về chất và lượng của nhu cầu về đào 
tạo từ xã hội. Có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để đánh giá xu hướng tự tài 
trợ, tính khả thi và sự đa dạng trong các hình thức huy động vốn từ định hướng này.

Nhu cầu về các nguồn thu độc lập với nguồn ngân sách nhà nước dẫn đến sự 
cần thiết phải nghiên cứu mô hình tổ chức tài chính tại các trường đại học công lập. 
Nghiên cứu của Birutė Pranevičienė, Aurelija Pūraitė, (2010) đánh giá về tính hiệu 
quả của nguồn vốn nhà nước tài trợ cho các trường đại học và đề xuất mô hình tài 
chính cho các trường đại học công lập theo định hướng tự chủ tài chính. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, tổ chức tài chính của các trường đại học cần phù hợp với mục 
tiêu đào tạo và nghiên cứu, cụ thể là đáp ứng nhu cầu thị trường. Nguyên tắc tổ chức 
tài chính phải là sự có mặt, đóng góp và can thiệp của các bên là (1) các nhà đầu tư 
nước ngoài với hình thức đầu tư dự án, tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu; (2) Hộ 
gia đình với hình thức ký cam kết với trường đại học các hợp đồng đào tạo, (3) Các 
chủ thể kinh tế trong nước hoặc trong nội bộ trường dưới hình thức cung ứng các dịch 
vụ hoặc đầu tư các dự án và các hợp đồng nghiên cứu; (4) Nhà nước với vai trò cung 
ứng vốn ngân sách nhà nước, quản lý nhà nước về các chương trình đào tạo, đầu tư dự 
án và các hoạt động nghên cứu.

Trong nghiên cứu về khả năng triển khai hình thức tự tài trợ tại các trường đại học 
công lập ở các nước đang phát triển, và đặc biệt nghiên cứu khảo sát trường hợp của 
trường đại học Zambia, Chisenga, Audrey.K. (2016) đã nhận thấy có rất nhiều những 
tồn tại gây hạn chế cho khả năng tự tài trợ. Cụ thể là (1) không có đầu tư bền vững từ 
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các dự án đầu tư dài hạn, (2) không tận dụng khai thác được các đơn vị kinh doanh 
tiềm năng hiện có, (3) không sửa đổi chính sách tài chính và quản lý tài chính. Do đó, 
nghiên cứu kiến nghị các trường đại học cần chú trọng vào các dự án đầu tư trung và 
dài hạn là những nguồn thu nhập bền vững. 

Bên cạnh nguồn thu bền vững từ đầu tư, . K. Sudha Rao (2002) đề xuất cung ứng 
các khóa học theo yêu cầu. Có 78% trường đại học tại Ấn Độ đã coi đây là nguồn thu 
đầu tiên, có khả thi và cơ bản nhất. Các khóa học được tổ chức dựa trên quan điểm 
“chia sẻ chi phí” toàn bộ và một phần với người học. Mục tiêu đào tạo là kỹ năng và 
chuyên môn nghề, được xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước ủng hộ.

Như vậy, các kết quả nghiên cứu đều cho thấy cần thay đổi tổ chức tài chính, tăng 
cường sự tham gia của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, của xã hội dưới hình thức 
chia sẻ chi phí của các hộ gia đình và sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Các hình thức thu 
hút nguồn thu phải hướng tới phục vụ và kết nối chặt chẽ với nhu cầu xã hội về giáo dục. 

3. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

3.1. Đặc điểm vận hành và sản phẩm của các cơ sở giáo dục đại học

Hiện tại, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động cơ bản là đào tạo và khoa 
học công nghệ với các hoạt động cụ thể là nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 
và hợp tác quốc tế liên quan đến ngành nghề đào tạo của trường. Để thực hiện chức 
năng này, ngoài các phòng ban thực hiện chức năng quản lý hành chính, các cơ sở giáo 
dục đại học được tổ chức thành hai khối chức năng cụ thể:

- Khối chức năng đào tạo, nghiên cứu: bao gồm các Khoa/Viện chuyên môn thực 
hiện các hoạt động giáo dục - đào tạo, các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác 
quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá 
trình đào tạo của khoa.

- Khối chức năng dịch vụ: theo Luật Giáo dục đại học 2012, khối này bao gồm các 
tổ chức nghiên cứu và phát triển, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Sản phẩm của hoạt động giáo dục đại học: là năng lực của con người được đào tạo 
từ cơ sở giáo dục đại học, bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ đáp ứng nhu cầu về 
nhân lực của xã hội. Chất lượng của hoạt động giáo dục phụ thuộc rất lớn vào đánh 
giá của xã hội về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực mà các cơ sở giáo dục 
đại học cung cấp. 
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3.2. Mô hình tài chính của các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới

Trường đại học tại Hà Lan

Nguồn thu của các trường đại học ở Hà Lan được phân loại theo phạm vi hoạt động: 
nguồn thu từ hoạt động đào tạo và nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu. Theo đó, nguồn 
thu chủ yếu từ hoạt động đào tạo là học phí, bao gồm học phí cơ bản là từ chương trình 
đào tạo chuyên môn và học phí từ khóa học đào tạo kỹ năng xã hội. Như vậy, tùy thuộc 
vào mục tiêu của người học, học phí tối thiểu là từ các chương trình đào tạo chuyên 
môn, và bổ sung tùy thuộc vào nhu cầu của người học đối với các khóa đào tạo kỹ năng 
bổ sung về xã hội. Đồng thời, các chương trình học cũng được thiết kế đa dạng từ hệ 
cao đẳng tới hệ đại học. Đối với hoạt động nghiên cứu, các cơ sở đào tạo đại học ở Hà 
Lan tổ chức các trung tâm nghiên cứu chuyên môn thực hiện việc nghiên cứu và đào tạo 
chuyên sâu kỹ năng nghề nghiệp và có cấp chứng chỉ nghề cho người học và các tổ chức 
kinh tế như các doanh nghiệp, các tổ chức đại diện ngành nghề... Do đó, tùy vào thành 
tựu nghiên cứu của học viên tại các trung tâm này, họ có thể nhận được học bổng hoặc 
thu nhập. Các trung tâm này có mối quan hệ chặt chẽ với các ngành trong nền kinh tế. 

Trường đại học tại Đức

Hoạt động đào tạo bậc đại học ở Đức chủ yếu vẫn được tài trợ chủ yếu từ chính 
phủ và chính quyền địa phương, người học chỉ đóng góp một phần kinh phí cho một 
số dịch vụ hỗ trợ tại trường. Về nghiên cứu, hiện tại, nguồn thu từ các tổ chức kinh tế 
chỉ chiếm khoảng 30%, nguồn vốn tài trợ chủ yếu vẫn là từ Chính phủ và chính quyền 
địa phương thông qua các chương trình phát triển chung, không có định hướng cụ thể 
đối với từng ngành nghề.

Trường đại học tại Phần Lan, Thụy Điển và Nauy

Là các nước có nền kinh tế rất phát triển, hiện tại người học các cấp, bao gồm cấp 
đại học tại các nước này được học miễn phí. Về hoạt động nghiên cứu, tại Hà Lan, 
Thụy Điển này đặc biệt chú trọng vào hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D, 3/4 
nguồn tài trợ cho hoạt động này tới từ các tổ chức kinh tế. Riêng với Nauy, nguồn tài 
trợ chính cho hoạt động nghiên cứu là vốn từ ngân sách của Chính phủ.

Trường đại học tại Anh và Thụy Sỹ

Đây là những nước có dịch vụ đào tạo phát triển theo định hướng thị trường. Người 
học phải trả học phí cho các chương trình đào tạo. Đối với các hoạt động nghiên cứu, 
các tổ chức kinh tế là chủ thể chiến lược trong huy động vốn với nguồn vốn tài trợ 
chiếm khoảng 50% tổng nguồn vốn hoạt động của các trung tâm nghiên cứu. 
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Trường đại học tại châu Á

Để đáp ứng nhu cầu về nhân lực của nền kinh tế ngày càng phát triển trên thế 
giới, nhu cầu về quy mô và chất lượng đối với dịch vụ giáo dục đại học càng trở nên 
cấp thiết. Các trường đại học trong khu vực châu Á cần có bước phát triển bứt phá 
để có thể cạnh tranh và hội nhập với trình độ phát triển của các nước phát triển khác 
trên thế giới. Hiện tại, có 5 nước trong khu vực châu Á được đánh giá là có dịch vụ 
giáo dục đại học tốt là Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc  
(SciDevNet, 2017). Sự bứt phá này có được là do các nhân tố sau: (1) Nhu cầu về giáo 
dục đại học cao, tạo sức ép cần đổi mới và nỗ lực lên các cơ sở đào tạo đại học, (2) 
Sự đầu tư có trọng điểm của Chính phủ trong các trường đại học, (3) Nhận tài trợ của 
các tổ chức kinh tế kết hợp với miễn thuế của Chính phủ cho hoạt động tài trợ này, (4) 
Nỗ lực vượt bậc của một số cơ sở đại học hàng đầu với chính sách thu hút và khuyến 
khích nhân tài, đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng kết nối với xã hội. Như vậy, trong 
trường hợp hạn chế hỗ trợ tài chính của Chính phủ, tất yếu thay đổi hướng nguồn thu 
của các trường sẽ là từ mối quan hệ kết nối xã hội, cụ thể là từ các doanh nghiệp, các 
tổ chức phát triển và hộ gia đình. 

3.3. Mô hình tài chính của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

Nguồn thu của các cơ sở giáo dục đại học

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT năm 2016, nguồn thu và chi cho hoạt động giáo dục 
tại Việt Nam được tóm tắt trong hình sau:

Hình 1: Dòng tài chính cho giáo dục tại Việt Nam

Nguồn: MOET - UNESCO, tài chính cho giáo dục, 2016
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Theo đó, nguồn tài chính đầu tư giáo dục đại học công của các nước đang phát 
triển nói chung và Việt Nam nói riêng được hình thành từ hai nguồn cơ bản: Nguồn tài 
chính trong nước và nguồn tài chính ngoài nước.

Nguồn tài chính trong nước được hình thành từ các nguồn: 

- Nguồn tài chính tích lũy từ ngân sách (vốn NSNN): các cơ sở đào tạo công lập 
nhận ngân sách nhà nước để triển khai các hoạt động, trong đó hoạt động chính là đào 
tạo và nghiên cứu khoa học. 

Hình 2: Cơ cấu ngân sách nhà nước cho cơ sở giáo dục đại học năm 2013

Nguồn: Tác giả tính toán, dữ liệu UNESCO, 2016

- Nguồn tài chính tự tạo: bằng việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người học, 
các cơ sở đào tạo có được khoản thu từ các dịch vụ như lưu trú, hiệu sách và ăn uống, 
văn hóa, thể thao... Tuy nhiên, cần lưu ý khi hạch toán phần thu nhập và chi phí của 
hoạt động này, thường thì các cơ sở đào tạo bỏ qua chi phí đầu tư ban đầu và khấu hao 
cho tái đầu tư. Vấn đề này có thể gây khó khăn cho tài chính của cơ sở đào tạo trong 
việc tiếp tục duy trì loại hình kinh doanh này.

- Nguồn tài chính của dân cư (Học phí, lệ phí): đây là nguồn cân đối khi có sự thay 
đổi trong ngân sách nhà nước cấp phát cho các cơ sở đào tạo. Khi ngân sách nhà nước 
cấp phát giảm, nguồn thu từ học phí và lệ phí sẽ tăng lên. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, 
nguồn tài chính này chỉ chiếm từ 1/3 tới 1/2 tổng chi phí chi cho hoạt động đào tạo tại 
các cơ sở đào tạo công lập. 

- Nguồn tài chính từ các hợp đồng cho nghiên cứu/dịch vụ tư vấn khoa học: các cơ 
sở đào tạo nhận được các khoản thu từ các hợp đồng cho hoạt động nghiên cứu/dịch 
vụ tư vấn khoa học từ Nhà nước, các doanh nghiệp và từ các tổ chức nghiên cứu khác. 



413

KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2018 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2019
Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng

Quy mô của các khoản thu này phụ thuộc rất lớn vào xếp hạng về chất lượng đào tạo 
và nghiên cứu hay năng lực cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo. 

- Nguồn tài chính từ các quà tặng, tài trợ: các khoản tài trợ phi lợi nhuận này 
thường tới từ các tổ chức cựu sinh viên và các tổ chức phi lợi nhuận, hay các doanh 
nghiệp tư nhân hỗ trợ các hoạt động theo các chương trình, dự án cụ thể của cơ sở 
đào tạo nhằm mục tiêu phi lợi nhuận, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu, nâng 
cao năng lực cơ sở vật chất phục vụ đào tạo hay khuyến khích kết quả học tập của 
sinh viên...

- Nguồn tài chính từ các hoạt động đầu tư: các cơ sở đào tạo thực hiện đầu tư sẽ 
nhận được các khoản thu nhập.Tuy nhiên, thu nhập là khá hạn chế do đã bù các chi 
phí đầu tư và vận hành; và chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước về ngành nghề, lĩnh 
vực và quy mô đầu tư.

Vốn nước ngoài được hình thành chủ yếu từ viện trợ phát triển chính thức thông 
qua các dự án hỗ trợ phát triển. Mục tiêu chủ yếu của các dự án này là hỗ trợ kỹ thuật 
như hỗ trợ nâng cao năng lực nhân sự trong quản lý và đào tạo; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật 
chất cho những ngành nghề khuyến khích phát triển. 

Trong những năm gần đây, sự gia tăng nhu cầu về quy mô và nâng cao chất lượng 
đào tạo - giáo dục đại học trong bối cảnh ngân sách nhà nước phải đáp ứng yêu cầu 
vận hành bộ máy quản lý nhà nước và nhu cầu đầu tư phát triển, do đó, ngân sách nhà 
nước không thể đáp ứng được nhu cầu về đầu tư và vận hành của các cơ sở đào tạo. 
Các cơ sở đào tạo đại học phải giải quyết 4 vấn đề lớn về tài chính: (1) Sụt giảm trong 
hỗ trợ tài chính của Nhà nước, (2) Tăng nhu cầu chi tiêu cho xây dựng cơ sở đào tạo, 
(3) Tăng nhu cầu chi tiêu cho các hoạt động hành chính và hỗ trợ tại cơ sở đào tạo, (4) 
Tăng nhu cầu chi tiêu cho các hoạt động điều hành tại cơ sở đào tạo. Chính vì vậy, các 
cơ sở đào tạo công lập cần rà soát và điều chỉnh cơ cấu các nguồn thu.

4. NGUỒN THU CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 
VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 

Theo Luật Giáo dục Đại học Việt Nam, cơ sở giáo dục đại học  là  cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của 
giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng. Cơ sở giáo 
dục đại học có tư cách pháp nhân, bao gồm đại học, trường đại học, học viện và các cơ 
sở giáo dục đại học có tên gọi khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó, cơ 
sở giáo dục đại học công lập là do Nhà nước đầu tư và đảm bảo điều kiện hoạt động. 
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Hình 3: Chi tiêu của Chính phủ cho giáo dục trong giai đoạn 2009 - 2013

Nguồn: MOET - UNESCO, tài chính cho giáo dục, 2016

Hình 4: Tỷ trọng chi tiêu chính phủ cho giáo dục so với GDP 
của một số nước châu Á

Nguồn: MOET - UNESCO, tài chính cho giáo dục, 2016

Theo dữ liệu trên, Việt Nam là nước có tỷ lệ chi tiêu chính phủ cho giáo dục là khá 
cao. Đây chỉ là con số so sánh để thấy những gánh nặng chi tiêu của Chính phủ, tính 
phù hợp của chi tiêu chỉ có thể tính toán được dựa trên giá trị chi tiêu và thực trạng 
hạ tầng cho ngành giáo dục của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, 
với nhu cầu ngày càng tăng và sự hạn chế của chi tiêu công trong giáo dục đại học, 
đồng thời để đảm bảo được vai trò quan trọng của giáo dục đại học trong sự phát triển 
của đất nước, Nhà nước đã phải có chủ trương xây dựng cơ chế xã hội hóa giáo dục. 
Khởi điểm là Nghị quyết số 35/2009/ QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII 
về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo. 
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Bảng 1: Nguồn tài chính của trường đại học công lập

Nguồn: Lê Hồng Việt, 2017

Năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP (ngày 24/10/2014) về 
thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục ĐHCL giai đoạn 2014 
- 2017; và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của 
đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là bước đột phá mới trên lộ trình đổi mới toàn diện, cơ 
cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
cho các đơn vị sự nghiệp. Nhà nước và Chính phủ đã có lộ trình chính sách áp dụng 
cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể là:

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 
đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP;

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP theo hướng 
quy định các vấn đề chung, làm căn cứ cho các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các 
Nghị định riêng quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể.
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Theo đó, tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp theo 4 mức độ: (i) Tự chủ tài chính 
đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; (ii) Tự chủ tài chính đối 
với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; (iii) Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ 
chi phí, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 
theo giá, phí chưa tính đủ chi phí); (iv)Tự chủ tài chính đối với đơn vị được Nhà nước 
bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, 
không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp).

Cơ chế tự chủ tài chính được thực hiện đầu tiên từ năm 2015 với 4 trường đại học 
là Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ và Đại 
học Ngoại thương. Với cơ chế tự chủ này, cơ cấu nguồn thu của các trường đại học đã 
hoàn toàn thay đổi. Bài viết lựa chọn dữ liệu tài chính từ trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân và Trường Bách Khoa Hà Nội như là ví dụ điển hình cho một cơ sở giáo dục đại 
học trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực kỹ thuật. Dữ liệu về cơ cấu nguồn thu của các 
trường đại học để thể hiện trong các bảng sau:

Bảng 2: Nguồn tài chính của trường đại học công lập được tự chủ

Nguồn: Báo cáo ba công khai, 
ĐH Kinh tế Quốc dân

Nguồn: Báo cáo ba công khai, 
ĐH Bách Khoa Hà Nội

Theo dữ liệu có thể thấy: 

- Nguồn thu từ học phí lệ phí là nguồn thu chính bù đắp cho sự giảm dần của nguồn 
thu từ ngân sách nhà nước. 

- Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học cũng đang tăng dần để trở thành và trở thành 
một nguồn thu quan trọng của các trường đại học. Theo các tiêu chí xếp hạng chất 
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lượng của các trường đại học trong nước và trên thế giới, tiêu chí về nghiên cứu đã trở 
thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất.

- Khoản thu từ các nguồn khác, ở đây chủ yếu là các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đào 
tạo của trường vẫn chiếm tỷ trọng ổn định, không có biến động đáng kể. 

Phân tích đặc điểm nguồn thu của các trường đại học

Như vậy về lý thuyết và thực tế, nguồn thu của các trường đại học gồm các thành 
phần như trình bày ở trên. Để có thể xác định được tiềm năng huy động và khả năng sử 
dụng của các nguồn thu, cần tìm hiểu đặc điểm của các nguồn thu. Thông thường trong 
quản lý tài chính, đặc điểm của nguồn thu được xác định dựa trên ba tiêu chí: chi phí tài 
chính, kỳ hạn và mục đích được sử dụng và được phân tích trong bảng sau. Đặc điểm 
này thường được đánh giá sau khi đã xác định rõ nhu cầu về đầu tư của mỗi đơn vị.

Bảng 3: Đặc điểm các nguồn thu

STT Nguồn thu
Đặc điểm

Chi phí tài chính Kỳ hạn Mục đích sử dụng

1 Ngân sách nhà nước Không Thường xuyên 
(≤1 năm)

2 Học phí Không Thường xuyên 
(≤1 năm)

Không có mục đích 
riêng; chi chung cho hoạt   
động vận hành chức 
năng  của trường

3 Tài trợ (từ cựu                     
sinh viên, các tổ 
chức nghiên cứu,                           
kinh doanh...)

Không Linh hoạt Thường cho một mục 
đích cụ thể, không sử 
dụng chi trả cho chi 
phí quản lý, điều hành; 
thường dưới dạng học 
bổng, cơ sở vật chất 
trang thiết bị...

4 Dịch vụ hỗ trợ: thu 
từ dịch vụ lưu trú, ăn 
uống, thể thao, văn 
hóa, cửa hàng sách 
và văn phòng phẩm 
phục vụ sinh viên... 

Không Thường xuyên 
(≤ năm)

Sau khi quyết toán các 
khoản thu và chi, phần 
thu nhập được chuyển 
về quỹ trường, không 
có mục đích riêng;                             
chi chung cho hoạt động 
vận hành chức năng             
của trường
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5 Hợp đồng hợp tác 
tư vấn, nghiên cứu             
khoa học

Không Không thường xuyên 
và ổn định

Nguồn thu này có tính 
cạnh tranh cao và giới 
hạn về mục đích. Tuy 
nhiên, khoản thu này 
thường là cơ hội bổ sung 
thu nhập và các học 
bổng cho sinh viên

6 Thu từ lợi nhuận của 
hoạt động đầu tư

Không Thường xuyên Lợi nhuận từ hoạt động 
này thường thấp do vốn 
đầu tư phụ thuộc khá lớn 
từ đối tác. Khoản thu này 
thường lớn tại các cơ sở 
đào tạo có uy tín.

Nguồn: Tác giả, 2019

Từ bảng phân tích trên có thể thấy, các nguồn thu của các cơ sở đào tạo có những 
đặc điểm như sau:

- Mặc dù nguồn thu của các cơ sở công lập tới từ 6 lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên, 
chỉ có ba khoản thu là có tính linh hoạt trong mục đích sử dụng là học phí, dịch vụ hỗ 
trợ và đầu tư. Đây cũng là ba khoản thu chung nhất trong các cơ sở đào tạo. 

- Đối với những cơ sở đào tạo thuộc khối kỹ thuật, theo định hướng nghiên cứu; 
khoản thu từ các hoạt động nghiên cứu và tư vấn sẽ là một trong những khoản thu 
chiến lược của cơ sở đào tạo để hỗ trợ các khoản chi cho hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu. Tuy nhiên, phụ thuộc rất lớn vào khả năng cạnh tranh của cơ sở đào tạo trong lĩnh 
vực nghiên cứu và tư vấn.

5. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC TỰ TÀI TRỢ 

Cơ chế tài chính của đại học công lập theo Đề án Đổi mới giáo dục đại học Việt 
Nam (giai đoạn 2006 - 2020) của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ:

- Cơ sở giáo dục đại học chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn tài chính đầu tư 
cho giáo dục đại học, khai thác triệt để các nguồn lực từ nghiên cứu và triển khai, 
nguồn lực từ các dịch vụ và tư vấn, nguồn lực ngoài nhà nước và các đầu tư của 
nước ngoài.

- Thực hiện nguyên tắc nhà trường được tự chủ về hạch toán thu - chi theo nguyên 
tắc từ nhiều nguồn thu tài chính đủ bù các khoản chi hợp lý, có tích lũy cần thiết để 
phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu. 
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Xác lập sự chia sẻ chi phí giáo dục đại học giữa Nhà nước, người học và cộng 
đồng; xây dựng lại hệ thống chính sách học phí, học bổng, tín dụng sinh viên. Thực 
hiện nguyên tắc người học phải trả học phí, nguồn để trang trải học phí có thể từ người 
học, từ ngân sách hoặc từ cộng đồng. Nhà nước thực hiện sự trợ giúp một phần hay 
toàn bộ học phí đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng hưởng trợ 
cấp xã hội, trực tiếp thông qua người học.

Theo kết quả phân tích về đặc điểm các nguồn thu của các cơ sở đào tạo ở trên, có 
ba nguồn có thể sử dụng để bù đắp các chi phí phát sinh trong các hoạt động từ quản 
lý tới vận hành của cơ sở giáo dục đại học là học phí, dịch vụ và đầu tư, và một nguồn 
có thể sử dụng để đáp ứng chi phí phát sinh trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu là 
các khoản thu từ hoạt động nghiên cứu và tư vấn của cơ sở giáo dục đại học.

Như vậy, các phương thức huy động nguồn thu của các cơ sở đại học công lập tự 
chủ cần phát triển theo những xu thế sau:

(1) Nguồn thu từ học phí

Theo định hướng “chia sẻ học phí”, hiện tại các cơ sở giáo dục đại học theo hướng 
tự chủ đã xây dựng tiến trình về tăng học phí để bù đắp giảm của nguồn ngân sách 
nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề khó nhất là làm thế nào để cân bằng giữa mục tiêu xã 
hội và mục tiêu kinh tế tại các cơ sở đào tạo công lập trong cơ chế chuyển đổi sang tự 
chủ. Nếu tăng học phí nhanh với tỷ lệ cao thì sẽ là rào cản rất lớn để các tầng lớp xã 
hội khác nhau có thể sử dụng được dịch vụ đào tạo tại các cơ sở này.  Chính vì vậy, 
cần thiết phải có sự phân tầng đối tượng phục vụ và có chính sách học phí, cũng như 
hỗ trợ phù hợp dưới dạng học bổng đối với những học viên/sinh viên có kết quả học 
tập tốt hoặc hỗ trợ chính sách cho các trường hợp học viên/sinh viên thuộc đối tượng 
chính sách trong xã hội. 

Tuy nhiên đây là cách mà hiện nay các cơ sở giáo dục đại học tự chủ đang thực 
hiện. Nguồn thu từ học phí vẫn bị hạn chế và vì vậy gây rào cản tới đầu tư, chất lượng 
đào tạo của các cơ sở đào tạo công lập tự chủ. 

Hỗ trợ tín dụng

Để đảm bảo tính bền vững của nguồn thu, cần tạo ra một cơ chế tài chính hỗ trợ 
phù hợp nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định và phát triển của nguồn thu tương ứng với 
chất lượng đào tạo. Hiện tại, Quỹ cho sinh viên vay vốn hiện nay ở Việt Nam, qua Chỉ 
thị số 21/2007/CT-TTg và Quyết Định số157/2007/QG-TTg, có thể nói, mục tiêu chủ 
yếu của quỹ là tăng cơ hội tiếp cận GDĐH cho người nghèo. Quỹ này sẽ không thể 
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đáp ứng được nhu cầu vay vốn khi học phí tăng và chi phí ăn ở của đa dạng đối tượng 
học viên/sinh viên. 

Do đó, đề xuất hình thành mối quan hệ chiến lược giữa cơ sở giáo dục đại học, hệ 
thống các định chế tài chính như ngân hàng thương mại (NHTM), công ty tài chính 
(CTTC), công ty bảo hiểm (CTBH)... và doanh nghiệp tuyển dụng, nhằm tạo ra cơ chế 
hỗ trợ tín dụng cho học sinh/sinh viên. 

Hình 5: Thu hút nguồn thu qua cơ chế hỗ trợ tín dụng

Nguồn: Tác giả, 2019

Trong mối quan hệ này, nhà trường ký thỏa thuận với các doanh nghiệp cho phép 
sinh viên đăng ký các chương trình thực tập từ năm 3 tại doanh nghiệp. Trong thỏa 
thuận, các doanh nghiệp cam kết các mức thu nhập cho sinh viên thực tập.

Mặt khác, ngân hàng và cơ sở đào tạo xây dựng các biên bản ghi nhớ về dịch vụ 
tín dụng. Theo đó, để đảm bảo tính khả thi của các hợp đồng tín dụng sau này, các hợp 
đồng tín dụng sẽ có thời hạn từ trung tới dài hạn. Hạn mức tín dụng được xác định 
hàng năm và dựa trên kết quả học tập của từng năm, và dựa trên đánh giá tình hình 
thực tập tại doanh nghiệp. Khi sinh viên nhận được đánh giá tốt tại doanh nghiệp và 
cam kết tiếp tục làm cho doanh nghiệp, thì hạn mức và thời hạn tín dụng có thể có 
giá trị cao hơn và dài hơn. Khi kết quả học tập tốt, sinh viên có cơ hội được tiếp tục 
sử dụng hạn mức tín dụng. Và ngược lại, khi kết quả học tập không tốt, hợp đồng tín 
dụng có thể tạm dừng.

Ưu điểm của hình thức này là hỗ trợ học tập và khuyến khích nỗ lực của sinh viên 
trong tạo nghiệp. Mối quan hệ chiến lược tất yếu giữa ba chủ thể là đơn vị cung ứng 
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nhân lực, người sử dụng nhân lực và tổ chức tín dụng sẽ được củng cố bền vững, phù 
hợp với xu thế cạnh tranh, nỗ lực để hướng tới sự phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Để hình thức này có thể khả thi khi sử dụng, cần có một hệ thống thông tin tốt giữa 
các chủ thể chiến lược để đảm bảo sự đánh giá và kiểm soát chính xác kịp thời, giải 
ngân có hiệu quả tới các sinh viên.

Chính sách học phí phân tầng

Theo nhu cầu của xã hội, các cơ sở giáo dục đại học công lập cần xây dựng các 
hệ đào tạo đa dạng, các hình thức đào tạo phong phú. Trong đó, cần làm rõ đối tượng 
phục vụ và nhu cầu, khả năng tài chính của họ.

Hiện tại đối với các chương trình đào tạo dài hạn, bao gồm cả tập trung và phi tập 
trung, quy mô đào tạo cần phù hợp với hạ tầng và nguồn lực đào tạo. Điều này hạn chế 
sự gia tăng quy mô và nguồn thu từ đối tượng đào tạo này. Với các cơ sở đào tạo công 
lập chưa thu hút đủ số sinh viên vào trường, thì cần thiết phải xây dựng mối quan hệ 
chặt chẽ với cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông, quảng bá hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu. Tuy nhiên, cơ hội để nguồn tài chính từ học phí có thể gia tăng khi 
các trường đưa ra các hình thức đào tạo phong phú, đặc biệt là đào tạo chứng chỉ nghề  
và các khóa chuyên tu ngắn hạn với thời gian và học phí linh hoạt; đáp ứng được nhu 
cầu lớn trong điều kiện chi phí biên không lớn, chưa có quy định giới hạn về quy mô 
đào tạo. Ưu điểm của phương thức này là huy động tối đa hạ tầng và nguồn lực đào 
tạo tại các cơ sở đào tạo, hoàn toàn khả thi đối với các cơ sở đào tạo có uy tín. Đồng 
thời, phù hợp với xu hướng tất yếu về gia tăng nhu cầu nhân lực chuyên nghiệp không 
chỉ phục vụ trong nước mà còn phục vụ cho xuất khẩu.

Để tăng tính cạnh tranh và hấp dẫn cho các hình thức đào tạo chứng chỉ nghề, cơ 
sở đào tạo nên phối kết hợp với doanh nghiệp, các trường đại học nước ngoài để thực 
hiện một phần hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp. Hiện tại, theo xu hướng đánh giá 
nhân lực theo chuẩn KPI, các vị trí nghề nghiệp về chuyên môn đều yêu cầu nhân sự 
phải có chứng chỉ nghề nghiệp. Theo Luật, các đơn vị hành chính nhà nước như các 
bộ đang thực hiện việc cấp chứng chỉ nghề, các cơ sở đào tạo cần phối kết hợp với các 
đơn vị này thực hiện việc đào tạo cho mảng cấp chứng chỉ nghề. 
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Hình 6: Thu hút nguồn thu qua đào tạo ngắn hạn 
kết hợp với các ban, ngành và doanh nghiệp

Nguồn: Tác giả, 2019

(2) Nguồn thu từ cung cấp dịch vụ 

Có hai loại dịch vụ được cung ứng trong các cơ sở đào tạo: dịch vụ nghiên cứu - tư 
vấn và dịch vụ sinh viên. Để phát triển được nguồn thu này, các cơ sở giáo dục đại học 
cần xây dựng hạ tầng nghiên cứu và cơ sở vật chất cho các dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Hiện 
tại, các trường đại học ở Việt Nam đang chú trọng tới phát triển các nhóm nghiên cứu 
thông qua các chiến lược quy hoạch phát triển và hỗ trợ tài chính. Nguồn thu từ dịch vụ 
nghiên cứu và tư vấn của các nhóm nghiên cứu là nguồn thu hỗ trợ cho thu nhập của các 
cán bộ giảng dạy tại cơ sở và tạo quỹ học bổng khuyến khích sinh viên, đồng thời là tiêu 
chí quan trọng nâng hạng và tầm của cơ sở trong hệ thống giáo dục đại học. 

Về nguồn thu từ dịch vụ, với các cơ sở giáo dục đại học công lập mặc dù được tự 
chủ nhưng không được phép cho cá nhân và tổ chức ở ngoài trường được thuê khai 
thác cơ sở vật chất của nhà trường để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cán bộ 
công nhân viên trong trường trừ phi được cấp thẩm quyền phê duyệt... Như vậy, các cơ 
sở giáo dục đại học công lập cần thành lập bộ phận dịch vụ riêng làm nhiệm vụ cung 
cấp các dịch vụ hỗ trợ như như căng tin, nhà sách, siêu thị, quầy lưu niệm...

(3) Nguồn thu từ hoạt động đầu tư

Với cơ cấu và cân đối của các khoản thu và khoản chi của cơ sở đào tạo, có thể 
thấy rằng, chủ yếu các khoản thu và chi đều phục vụ cho hoạt động vận hành thường 
xuyên của cơ sở đào tạo, như vậy, thiếu nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển bền 
vững. Với xu hướng giao quyền tự chủ và xã hội hóa cho các cơ sở đào tạo, cần tìm 
kiếm nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển.
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Bảng 4: Những nguồn vốn có thể huy động

TT Nguồn vốn Đặc điểm

1 Góp vốn đầu tư Thời hạn huy động nhanh, không chịu lãi. Tuy nhiên, do 
vốn đối ứng của cơ sở đào tạo thường chiếm tỷ trọng nhỏ, 
nên lợi nhuận thu được nhỏ.

2 Món vay Thời hạn huy động nhanh, trách nhiệm nợ: hoàn trả gốc và 
lãi, lãi suất linh hoạt. Tuy nhiên, cần đánh giá tính khả thi 
của hoạt động đầu tư, khả năng thực hiện trách nhiệm nợ.

3 Phát hành giấy tờ có giá Thời hạn huy động dài do cần đảm bảo các điều kiện về 
được phát hành và được bảo lãnh phát hành. Chi phí huy 
động xác định dựa trên sự thỏa thuận.

4 Ủy thác đầu tư Thời hạn huy động dài do cần xây dựng uy tín tốt, chuẩn 
bị các phương án đầu tư khả thi và phát triển quan hệ 
công đồng thu hút. Chi phí huy động xác định dựa trên 
sự thỏa thuận. 

Nguồn: Tác giả, 2019

Việc lựa chọn nguồn vốn phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư của cơ sở đào tạo. Tuy 
nhiên, nên lựa chọn những nguồn vốn có tính linh hoạt, thúc đẩy năng lực quản lý và 
có thời kỳ huy động đủ dài để đáp ứng được nhu cầu đầu tư. Hai hình thức “góp vốn 
đầu tư” và “ủy thác đầu tư” được đề xuất áp dụng do tính linh hoạt về lãi suất và tính 
cam kết trong các hợp đồng huy động vốn này giúp cho nguồn vốn sẽ có tính bền vững. 

6. KẾT LUẬN

Nguyên tắc thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước đối với các cơ sở 
đào tạo công lập là phải nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, tăng tính tự chủ, 
có chiến lược và kế hoạch rõ ràng; minh bạch. Do đó nguồn vốn huy động này phải có 
tính bền vững và hiệu quả về mặt kinh tế; đồng thời vẫn phải đảm bảo tính xã hội của 
hoạt động đào tạo và nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học.

Từ phân tích trên, có ba nguồn vốn chính được kiến nghị huy động đó là nguồn thu 
từ học phí: không chỉ tăng tổng thu mà còn là cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo 
nghiên cứu; nguồn thu từ các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và nguồn thu khác 
cho sinh viên và cán bộ trong trường; và nguồn vốn huy động cho hoạt động đầu tư. 
Tiêu chí lựa chọn và cấu trúc các nguồn vốn huy động và các nguồn thu là phải có tính 
bền vững với chi phí hợp lý, củng cố được mối quan hệ giữa nhà trường, xã hội, doanh 
nghiệp và các trung tâm nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học khác.
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